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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

BỘ MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 

------------------------- 

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 23-24 

Môn: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Mã môn học: ITAP138785 

Đề số/Mã đề: 01 Đề thi có 02 trang. 

Thời gian: 60 phút. 

Không sử dụng tài liệu. 

Câu 1: (2đ) Nhập nội dung và định dạng dữ liệu bảng tính (bắt đầu từ A1). 

 

Câu 2: (0.5đ) Phân loại: nếu ký tự thứ 1 của Mã hàng là T thì ghi THIT, ngược lại ghi 

RAU. 

Câu 3: (1đ) Tên hàng: tùy vào Phân loại, dựa vào ký tự thứ 2 của Mã hàng tra trong 

Bảng 1, Bảng 2. 

Câu 4: (0.5đ) Số lượng: là các ký số ở giữa Mã hàng và chuyển thành số. 

Câu 5: (1đ) Giá bán: tùy vào Phân loại, dựa vào ký tự thứ 2 của Mã hàng tra trong Bảng 

1, Bảng 2. Tuy nhiên nếu 2 ký tự cuối của Mã hàng là SI lấy giá trong cột Sỉ, là LE lấy 

giá trong cột Lẻ. 

Câu 6: (1đ) Phụ thu = Số lượng*Giá bán*MỨC PHỤ THU. MỨC PHỤ THU dựa 

vào Tên hàng tra trong Bảng 3 và chỉ tính PHỤ THU khi SỐ LƯỢNG dưới 20. 

Câu 7: (0.5đ) Thành tiền = Số lượng*Giá bán+Phụ thu. 

Câu 8: (1đ) Tính tổng thành tiền các ô còn trống trong Bảng 3. 

Câu 9: (1đ) Sử dụng Advanced Filter trích lọc danh sách những mặt hàng Rau có tính 

phụ thu. 

Câu 10: (0.5đ) Sử dụng Conditional Formatting tô màu xanh các dòng Mã hàng bán Lẻ 

có Số lượng từ 10 trở lên. 
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Câu 11: (1đ) Dựa vào dữ liệu Bảng 3 (lấy tổng thành tiền theo TÊN HÀNG) tạo ra đồ 

thị sau: 

 

 
Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi. 

 

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra 

[G 1.2]: Sử dụng thành thạo các công cụ Word, Excel, 

PowerPoint để thiết kế các tài liệu phục vụ cho công 

việc chuyên môn. 

Câu 1 

[G 2.2]: Sử dụng các công cụ Word, Excel để thu thập 

và lưu trữ dữ liệu. 
Câu 1 

[G 4.1]: Sử dụng các công thức và các hàm trong 

Excel để phân tích số liệu, tính toán và thống kê. 
Câu 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ngày 14 tháng 05 năm 2024 

Trưởng bộ môn 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

TS. Trần Nhật Quang 
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ĐÁP ÁN GỢI Ý 

Câu 1: (2đ) Nhập nội dung và định dạng dữ liệu bảng tính (bắt đầu từ A1). 

 
(Chú ý: trong các công thức sử dụng địa chỉ theo vị trí thiết lập các bảng như trên) 

Câu 2: (0.5đ) Phân loại: nếu ký tự thứ 1 của Mã hàng là T thì ghi THIT, ngược lại ghi 

RAU. 

=IF(LEFT(B3,1)="T","THIT","RAU") 

Câu 3: (1đ) Tên hàng: tùy vào Phân loại, dựa vào ký tự thứ 2 của Mã hàng tra trong 

Bảng 1, Bảng 2. 

=IF(C3="THIT",VLOOKUP(MID(B3,2,1),$A$18:$B$20,2,0),VLOOKUP(MID(B3,2,

1),$F$18:$G$20,2,0)) 

Câu 4: (0.5đ) Số lượng: là các ký số ở giữa Mã hàng và chuyển thành số. 

=VALUE(MID(B3,3,LEN(B3)-5)) 

Câu 5: (1đ) Giá bán: tùy vào Phân loại, dựa vào ký tự thứ 2 của Mã hàng tra trong Bảng 

1, Bảng 2. Tuy nhiên nếu 2 ký tự cuối của Mã hàng là SI lấy giá trong cột Sỉ, là LE lấy 

giá trong cột Lẻ. 

=IF(C3="THIT",VLOOKUP(MID(B3,2,1),$A$18:$D$20,IF(RIGHT(B3,2)="SI",3,4),

0),VLOOKUP(MID(B3,2,1),$F$18:$I$20,IF(RIGHT(B3,2)="SI",3,4),0)) 

Câu 6: (1đ) Phụ thu = Số lượng*Giá bán*MỨC PHỤ THU. MỨC PHỤ THU dựa 

vào Tên hàng tra trong Bảng 3 và chỉ tính PHỤ THU khi SỐ LƯỢNG dưới 20. 

=IF(E3<20,E3*F3*HLOOKUP(D3,$B$23:$G$24,2,0),0) 

Câu 7: (0.5đ) Thành tiền = Số lượng*Giá bán+Phụ thu. 

=E3*F3+G3 

Câu 8: (1đ) Tính tổng thành tiền các ô còn trống trong Bảng 3. 
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=SUMIFS($H$3:$H$14,$D$3:$D$14,B23,$B$3:$B$14,"*SI") 

=SUMIFS($H$3:$H$14,$D$3:$D$14,B23,$B$3:$B$14,"*LE") 

Câu 9: (1đ) Sử dụng Advanced Filter trích lọc danh sách những mặt hàng Rau có tính 

phụ thu. 

 

Câu 10: (0.5đ) Sử dụng Conditional Formatting tô màu xanh các dòng Mã hàng bán Lẻ 

có Số lượng từ 10 trở lên. 

 

Câu 11: (1đ) Dựa vào dữ liệu Bảng 3 (lấy tổng thành tiền theo TÊN HÀNG) tạo ra đồ 

thị sau: 

 

 


